
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Yên Mỹ, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

17/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BĐS XUÂN THƯƠNG 86

0110545503

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ Hoạt động đấu giá 

4610

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

6. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

7. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

8. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán

6619

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: (Luật Kinh doanh bất động sản 2014 - Kinh doanh bất 
động sản)

6810

10. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Môi giới bất động sản (loại trừ hoạt động đấu giá) 

6820(Chính)

11. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

12. Quảng cáo
Loại trừ hoạt động quảng cáo thuốc lá 

7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BĐS XUÂN THƯƠNG 86
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BDS XUAN THUONG 86 COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: XThH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0365111186
Email: thuongnguyen.11111986@gmail

.com

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: không bao gồm hoạt động của những nhà báo độc lập, 
thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng 
khoán 

7490

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Dịch vụ ăn uống khác 5629

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

19. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Không bao gồm hoạt động của các trung tâm tư vấn, 
giới thiệu và môi giới việc làm 

7810

20. Cung ứng lao động tạm thời 7820

21. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001186001945

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Thôn Hưng Đạo, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Thôn Hưng Đạo, Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

NGUYỄN THỊ THƯƠNG Nữ
11/11/1986 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001186001945
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:  Thôn Hưng Đạo , Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc:  Thôn Hưng Đạo , Thị Trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THƯƠNG Nữ

11/11/1986 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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